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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________________________ _______________________________________________________ 

  

DANH SÁCH CÁN BỘ LÀ CỐ VẤN HỌC TẬP KIÊM GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2015-2016  

(kèm theo Quyết định số 3867/QĐ-ĐHKHTN ngày 15 tháng 10 năm 2015)  

STT Học và tên/chức danh 
Điện thoại 

liên hệ 
Email Cố vấn học tập Giáo viên chủ nhiệm 

I. Khoa Toán-Cơ-Tin học 
1. TS. Trịnh Quốc Anh 0936728879 trinhquocanh@hus.edu.vn CTĐT Chuẩn Toán học CTĐT TN Toán học, K57 

2. TS. Đào Phương Bắc 0983560149 dpbac.vnu@gmail.com 
CTĐT TN Toán học 
CTĐT TT Toán học 

CTĐT TN Toán học, K56 
CTĐT TT Toán học, K56 
CTĐT TN Toán học, K59 

3. ThS. Nguyễn Xuân Nguyên 0989201949 nguyennx12@gmail.com CTĐT Chuẩn Toán cơ CTĐT Chuẩn Toán cơ, K60 

4. TS. Lê Hồng Phương 0904886485 phuonglh@gmail.com CTĐT Chuẩn MT và KHTT CTĐT Chuẩn MT và KHTT, K57 

5. TS. Phạm Trọng Tiến 0962398110 phamtien112@gmail.com CTĐT Sư phạm Toán học CTĐT Sư phạm Toán học, K58 

II. Khoa Hóa học 

6. TS. Chu Ngọc Châu 0904681381 ngocchau79@yahoo.com CTĐT LK Hóa học 

CTĐT LK Hóa học, K57 
CTĐT LK Hóa học, K58 
CTĐT LK Hóa học, K59 
CTĐT LK Hóa học, K60 

7. TS. Vũ Việt Cường 01672994082 vietcuong_gf@yahoo.com CTĐT Chuẩn Hóa học CTĐT Chuẩn Hóa học, K60 

8. TS. Phạm Tiến Đức 0983056784 tienduchphn@gmail.com 
CTĐT TN Hóa học 
CTĐT TT Hóa học 

CTĐT TN Hóa học, K56 
CTĐT TT Hóa học, K56 
CTĐT TN Hóa học, K57 
CTĐT TT Hóa học, K57 
CTĐT TT Hóa học, K58 
CTĐT TT Hóa học, K59 
CTĐT TT Hóa học, K60 

9. TS. Đỗ Thị Việt Hương 0916920097 minkieng_m7@yahoo.com CTĐT Chuẩn Hóa dược 

CTĐT Chuẩn Hóa dược, K57 
CTĐT Chuẩn Hóa dược, K58 
CTĐT Chuẩn Hóa dược, K59 
CTĐT Chuẩn Hóa dược, K60 

10. TS. Phạm Anh Sơn 01686744588 anhsonhhvc@gmail.com CTĐT Sư phạm Hóa học CTĐT Sư phạm Hóa học, K58 
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STT Học và tên/chức danh 
Điện thoại 

liên hệ 
Email Cố vấn học tập Giáo viên chủ nhiệm 

11. TS. Phương Thảo 0904321981 phuongthao@hus.edu.vn CTĐT Chuẩn CNKT Hóa học CTĐT Chuẩn CNKT Hóa học, K60 

III. Khoa Sinh học 
12. TS. Phạm Thị Dậu 0904237881 phamthidau1204@gmail.com CTĐT QT Sinh học CTĐT TN Sinh học, K58 

13. TS. Phạm Lương Hằng 0906221180 luonghang@hus.edu.vn CTĐT Chuẩn Sinh học CTĐT QT Sinh học, K60 

14. TS. Mai Đàm Linh 0983684689 linhmd@vnu.edu.vn CTĐT Chuẩn CN Sinh học CTĐT Chuẩn CN Sinh học, K59 

15. TS. Đỗ Thị Phúc 0946239592 dothiphuc13380@yahoo.com CTĐT TN Sinh học CTĐT TN Sinh học, K60 

IV. Khoa KT-TV-HDH 

16. TS. Nguyễn Kim Cương 0949170184 cuongkim@gmail.com 
CTĐT Chuẩn Hải dương học 
CTĐT CLC Hải dương học 

CTĐT Chuẩn Hải dương học, K59 
CTĐT CLC Hải dương học, K59 

17. TS. Trần Quang Đức 0904189797 ductq@vnu.edu.vn 
CTĐT Chuẩn Khí tượng học 
CTĐT CLC Khí tượng học 

CTĐT Chuẩn Khí tượng học, K60 
CTĐT CLC Khí tượng học, K60 

18. TS. Nguyễn Quang Hưng 0913502727 nguyenquanghung@gmail.com 
CTĐT Chuẩn Thủy văn 
CTĐT CLC Thủy văn 

CTĐT Chuẩn Thủy văn, K59 
CTĐT CLC Thủy văn, K59 
CTĐT Chuẩn Thủy văn, K60 

V. Khoa Địa lý 

19. TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 0904771981 nguyen.t.thuyhang@gmail.com 
CTĐT NK Địa lý tự nhiên-
Quản lý đất đai 

CTĐT Chuẩn Địa lý tự nhiên, K58 
CTĐT CLC Địa lý tự nhiên, K58 

20. TS. Mẫn Quang Huy 0129475205 man.quang@gmail.com CTĐT Chuẩn Quản lý đất đai CTĐT Chuẩn Quản lý đất đai, K57 

21. TS. Nguyễn Thị Hà Thành 0912624802 calmamityjane19@gmail.com  
CTĐT Chuẩn Địa lý tự 
nhiên 

CTĐT Chuẩn Địa lý tự nhiên, K57 
CTĐT CLC Địa lý tự nhiên, K57 

Danh sách gồm 21 cán bộ./.  

Ghi chú:  TN = tài năng, CLC = chất lượng cao, TT = tiên tiến, QT = chuẩn quốc tế, LK = liên kết quốc tế, ĐA = CTĐT theo đề án (Công nghệ hạt nhân), 

NK = ngành kép, K56 = khóa QH.2011, K57 = khóa QH.2012, K58 = khóa QH.2013, K59 = khóa QH.2014, K60 = khóa QH.2015. 
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DANH SÁCH CÁN BỘ LÀ CỐ VẤN HỌC TẬP NĂM HỌC 2015-2016 

(kèm theo Quyết định số 3867/QĐ-ĐHKHTN ngày 15 tháng 10 năm 2015) 

STT Họ và tên/chức danh 
Điện thoại 

liên hệ 
Email Chương trình đào tạo 

I. Khoa Vật lý 

1. TS. Bạch Hương Giang 01215802468 gbach@hus.edu.vn CTĐT QT Vật lý học 

2. TS. Hoàng Chí Hiếu 0942112906 hieuhc@hus.edu.vn CTĐT Chuẩn Vật lý học 

3. TS. Nguyễn Quang Hưng 0904886699 sonnet3001@gmail.com CTĐT TN Vật lý học 

4. PGS.TS. Bùi Văn Loát 0912865869 loatbv@vnu.edu.vn CTĐT ĐA Công nghệ hạt nhân 

5. ThS. Nguyễn Thế Nghĩa 0903472206 05.nghia@gmail.com CTĐT Công nghệ hạt nhân 

6. ThS. Nguyễn Thùy Trang 01686274739 trangnguyenphys@gmail.com CTĐT Sư phạm Vật lý 

7. TS. Lê Tuấn Tú 01269114333 letuantu@gmail.com CTĐT Khoa học Vật liệu 

II. Khoa Sinh học 
8. TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh 0985189236 hoangthimyhanh@hus.edu.vn CTĐT Chuẩn Y đa khoa 

9. ThS. Lưu Thu Phương 0982939356 luuthuphuongsinhhoc@gmail.com CTĐT Chuẩn Dược học 

10. ThS. Nguyễn Thị Kim Thanh 01697338888 kimthanh_bio@yahoo.com CTĐT Sư phạm Sinh học 

III. Khoa Địa lý 

11. TS. Hoàng Thị Thu Hương 0912989783 huonghoangbg@yahoo.com  CTĐT CLC Địa lý tự nhiên 

IV. Khoa Địa chất 
12. TS. Nguyễn Thùy Dương 0912109555 vhtduong@gmail.com CTĐT Quốc tế Địa chất  

13. TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà 01689277322 hoanghantvnu@gmail.com CTĐT Chuẩn Quản lý tài nguyên và môi trường 

14. TS. Nguyễn Thị Thu Hà 01222275688 thuhageo@gmail.com CTĐT Chuẩn Kỹ thuật Địa chất 

V. Khoa Môi trường 

15. PGS.TS. Nguyễn Thị Hà 0913063898 hant_2204@yahoo.com CTĐT Chuẩn Công nghệ kỹ thuật môi trường 

16. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải 0913369778 nguyenmanhkhai@hus.edu.vn 
CTĐT Chuẩn Khoa học môi trường 
CTĐT CLC Khoa học môi trường 
CTĐT TT Khoa học môi trường 

17. PGS.TS. Lê Văn Thiện 0916027871 levanthien@hus.edu.vn CTĐT Chuẩn Khoa học đất 

Danh sách gồm 17 cán bộ./. 

Ghi chú:  TN = tài năng, CLC = chất lượng cao, TT = tiên tiến, QT = chuẩn quốc tế, LK = liên kết quốc tế, ĐA = CTĐT theo đề án (Công nghệ hạt nhân), 
NK = ngành kép, K56 = khóa QH.2011, K57 = khóa QH.2012, K58 = khóa QH.2013, K59 = khóa QH.2014, K60 = khóa QH.2015. 
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DANH SÁCH CÁN BỘ LÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2015-2016 

(kèm theo Quyết định số 3867/QĐ-ĐHKHTN ngày 15 tháng 10 năm 2015) 

STT Họ và tên/chức danh 
Điện thoại 

liên hệ 
Email Chương trình đào tạo 

I. Khoa Toán-Cơ-Tin học 

1. TS. Ngô Quốc Anh 0963768260 ngoquocanh@gmail.com CTĐT TN Toán học, K60 

2. TS. Nguyễn Thạc Dũng 0968479705 dungmath@yahoo.co.uk CTĐT Chuẩn Toán học, K58 

3. TS. Vũ Tiến Dũng 0989141442 duzngvt@gmail.com CTĐT Chuẩn Máy tính và KHTT, K60 

4. TS. Đỗ Thanh Hà 0943056175 dothha@gmail.com CTĐT Chuẩn Máy tính và KHTT, K59 

5. ThS. Trịnh Thị Bích Hiên 0912066818 hientb82@gmail.com CTĐT Chuẩn Toán học, K57 

6. TS. Nguyễn Trung Hiếu  0906269908 ngtrhieu@yahoo.com CTĐT Chuẩn Toán học, K59 

7. TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân 0989372689 nphlan@gmail.com CTĐT TN Toán học, K58 

8. TS. Bùi Thanh Tú 0944481625 buithanhtu@hus.edu.vn CTĐT Chuẩn Toán cơ, K59 

9. ThS. Phạm Đình Tùng 0913069272 tunghaiphong@gmail.com CTĐT Chuẩn Toán học, K60 

10. TS. Nguyễn Hải Vinh 0917030469 haivinh12@gmail.com CTĐT Chuẩn Máy tính và KHTT, K58 

II. Khoa Vật lý 

11. ThS. Lê Tuấn Anh 0936936838 letuananh@hus.edu.vn 
CTĐT Chuẩn Công nghệ hạt nhân, K58 
CTĐT ĐA Công nghệ hạt nhân, K58 

12. ThS. Trần Thế Anh 0904052663 ttanhhus@gmail.com 
CTĐT Chuẩn Công nghệ hạt nhân, K59 
CTĐT ĐA Công nghệ hạt nhân, K59 

13. TS Nguyễn Tiến Cường 0973041481 ngtiencuong@gmail.com CTĐT Chuẩn Vật lý học, K59 

14. TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh 0946258080 dinh1111@yahoo.com CTĐT Chuẩn Khoa học Vật liệu, K57 

15. TS. Trần Hải Đức 0985310900 tranhaiduc@gmail.com CTĐT Chuẩn Vật lý học, K60 

16. ThS. Nguyễn Thị Dung 0984103793 Dungnt.hus@gmail.com 
CTĐT Chuẩn Công nghệ hạt nhân, K60 
CTĐT ĐA Công nghệ hạt nhân, K60 

17. TS. Mai Hồng Hạnh 0967292460 hanhmh1984@gmail.com 
CTĐT QT Vật lý học, K60 
CTĐT TN Vật lý học, K60 

18. ThS .Vương Văn Hiệp 090434312 vuonghiepcms@gmail.com CTĐT Chuẩn Khoa học Vật liệu, K59 

19. ThS. Nguyễn Quang Hòa 01262157579 hoanq@hus.edu.vn CTĐT Chuẩn Khoa học Vật liệu, K58 

20. ThS. Dương Thị Mai Hương 0988648823 maihuongk12@gmail.com CTĐT Chuẩn Khoa học Vật liệu, K60 
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STT Họ và tên/chức danh 
Điện thoại 

liên hệ 
Email Chương trình đào tạo 

21. ThS. Nguyễn Văn Quân 0982566558 nvq_1985@yahoo.com 
CTĐT Chuẩn Công nghệ hạt nhân, K57 
CTĐT ĐA Công nghệ hạt nhân, K57 

22. TS. Phạm Văn Thành 01698404689 phamvanthanh@hus.edu.vn 
CTĐT QT Vật lý học, K57 
CTĐT TN Vật lý học, K57 

23. ThS. Lương Thị Minh Thúy 0978257267 minhthuy@yahoo.com.vn CTĐT Sư phạm Vật lý, K58 

24. TS. Đặng Thị Thanh Thủy 01685292237 dangthuyhn@gmail.com 
CTĐT QT Vật lý học, K58 
CTĐT TN Vật lý học, K58 

25. TS Nguyễn Việt Tuyên 0977128393 nguyenviettuyen@hus.edu.vn 
CTĐT QT Vật lý học, K59 
CTĐT TN Vật lý học, K59 

III. Khoa Hóa học 

26. TS. Nguyễn Thị Ánh Hường 0946593969 huongiii@yahoo.com 
CTĐT Chuẩn Hóa học, K57 
CTĐT Chuẩn Hóa học, K58 
CTĐT Chuẩn Hóa học, K59 

27. ThS. Ngô Hồng Ánh Thu 0988364482 anhthu170487@gmail.com 
CTĐT Chuẩn CN kỹ thuật hóa học, K57 
CTĐT Chuẩn CN kỹ thuật hóa học, K58 
CTĐT Chuẩn CN kỹ thuật hóa học, K59 

28. TS. Nguyễn Thị Kim Thường 0913020449 kimthuongbibi@gmail.com 
CTĐT TN Hóa học, K58 
CTĐT TN Hóa học, K59 
CTĐT TN Hóa học, K60 

IV. Khoa Sinh học 
29. TS. Trần Thị Thanh Huyền 0913220150 huyentran@vnu.edu.vn CTĐT Chuẩn Sinh học, K59 

30. ThS. Phạm Trọng Khá 0989055526 phamtrongkha@hus.edu.vn CTĐT Sư phạm Sinh học, K58 

31. TS. Nguyễn Thùy Liên 0983329315 thuylienhus@yahoo.com CTĐT TN Sinh học, K59 

32. ThS. Nguyễn Thị Tú Linh 0989382559 tulinhnguyen@gmail.com CTĐT Chuẩn CN Sinh học, K57 

33. TS. Trần Đức Long 0965079847 longtd@hus.edu.vn CTĐT Chuẩn CN Sinh học, K58 

34. TS. Lê Quỳnh Mai 0947485588 lequynhmai80@gmail.com CTĐT Chuẩn CN Sinh học, K60 

35. TS. Nguyễn Văn Sáng 0967776946 nvsangvnu@yahoo.com 
CTĐT QT Sinh học, K57 
CTĐT TN Sinh học, K57 

36. ThS. Nguyễn Thanh Sơn 0904828358 nts@vnu.edu.vn CTĐT QT Sinh học, K59 

37. TS. Nguyễn Đình Thắng 01233507788 ndthang2009@yahoo.com CTĐT QT Sinh học, K58 

38. ThS. Hoàng Trung Thành 0913270597 trungthanh1502@gmail.com CTĐT Chuẩn Sinh học, K60 
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STT Họ và tên/chức danh 
Điện thoại 

liên hệ 
Email Chương trình đào tạo 

V. Khoa Khí tượng-Thủy văn-Hải dương học 

39. ThS. Trịnh Lê Hà 0988243503 hatl@vnu.edu.vn CTĐT Chuẩn Hải dương học, K57 

40. ThS. Nguyễn Đức Hạnh 0986598601 hanhnd.vnu@gmail.com 
CTĐT Chuẩn Thủy văn, K57 
CTĐT CLC Thủy văn, K57 

41. ThS. Hà Thanh Hương 0912726027 huonghat@vnu.edu.vn 
CTĐT Chuẩn Hải dương học, K60 
CTĐT CLC Hải dương học, K60 

42. ThS. Đặng Đình Khá 0945237885 dangkha.net@gmail.com CTĐT Chuẩn Thủy văn, K58 

43. TS. Công Thanh 0946180348 cthanh2001vn@yahoo.com 
CTĐT Chuẩn Khí tượng học, K58 
CTĐT CLC Khí tượng học, K58 

44. PGS.TS. Ngô Đức Thành 0918879212 ngoducthanh@gmail.com CTĐT Chuẩn Khí tượng học, K59 

45. ThS. Bùi Minh Tuân 0948544461 tuanbuiminh88@gmail.com CTĐT Chuẩn Khí tượng học, K57 

46. ThS. Vũ Thị Vui 0902143446 vuivt89@gmail.com CTĐT Chuẩn Hải dương học, K58 

VI. Khoa Địa lý 

47. ThS. Phạm Xuân Cảnh 0948989688 phamxuancanh@hus.edu.vn 
CTĐT Chuẩn Địa lý tự nhiên, K59 
CTĐT Chuẩn Quản lý đất đai, K59 

48. TS. Trần Thục Hân 0984084753 hanthuc@gmail.com 
CTĐT Chuẩn Địa lý tự nhiên, K60 
CTĐT CLC Địa lý tự nhiên, K60 

49. ĐH. Nguyễn Xuân Linh 0986937886 thayninh@gmail.com CTĐT Chuẩn Quản lý đất đai, K60 

50. TS. Phạm Thị Phin 0975940398 phamthiphin1103@yahoo.com CTĐT Chuẩn Quản lý đất đai, K58 

VII. Khoa Địa chất 

51. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc 0904277814 thucuc.kdc@gmail.com CTĐT Chuẩn Quản lý tài nguyên và môi trường, K58 

52. ĐH. Lường Thị Thu Hoài 0977803195 hoaigeo@gmail.com CTĐT Quốc tế Địa chất, K57 

53. ThS. Nguyễn Thị Hồng 0904026074 nguyenthihong.hus@gmail.com CTĐT Chuẩn Quản lý tài nguyên và môi trường, K59 

54. TS. Nguyễn Văn Hướng 0973272608 huongtectonics@yahoo.com CTĐT Quốc tế Địa chất, K58 

55. ThS. Nguyễn Thùy Linh 0988873902 thuylinhgeo@gmail.com CTĐT Chuẩn Kỹ thuật Địa chất, K59 

56. TS. Trần Thị Thanh Nhàn 0904435968 nhanlu79@yahoo.com CTĐT Chuẩn Kỹ thuật Địa chất, K57 

57. TS. Nguyễn Thị Minh Thuyết 0983760917 nguyen.thuyet@gmail.com CTĐT Chuẩn Quản lý tài nguyên và môi trường, K57 

58. TS. Dương Thị Toan 0934543261 duongtoan109@gmail.com CTĐT Chuẩn Kỹ thuật Địa chất, K60 

59. ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang 0987878409 nguyentrang181@gmail.com CTĐT Quốc tế Địa chất, K59 

60. TS. Nguyễn  Ngọc Trực 0904964168 trucgvs@gmail.com CTĐT Chuẩn Kỹ thuật Địa chất, K58 
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STT Họ và tên/chức danh 
Điện thoại 

liên hệ 
Email Chương trình đào tạo 

61. TS. Nguyễn Tài Tuệ 01648738650 tuenguyentai@gmail.com CTĐT Quốc tế Địa chất, K60 

62. ĐH. Phạm Nguyễn Hà Vũ 0942587038 havupn@gmail.com CTĐT Chuẩn Quản lý tài nguyên và môi trường, K60 

VIII. Khoa Môi trường 
63. TS. Phạm Thị Việt Anh 0913089909 phamthivietanh@hus.edu.vn CTĐT TT Khoa học môi trường, K60 

64. PGS.TS Ngô Thị Tường Châu 0982295557 ngotuongchau@gmail.com CTĐT TT Khoa học môi trường, K58 

65. PGS.TS Nguyễn Xuân Cự 0913023097 cunx@vnu.edu.vn CTĐT Chuẩn Khoa học đất, K58 

66. TS. Trần Thiện Cường 0913586549 tranthiencuong@hus.edu.vn CTĐT Chuẩn Khoa học đất, K57 

67. ThS. Phạm Hoàng Giang 0904707447 Redstar7545@gmai.com CTĐT Chuẩn Công nghệ kỹ thuật môi trường, K58 

68. ThS.Nguyễn Thị Thu Hà 0912100720 gdthuha@yahoo.com CTĐT Chuẩn Khoa học môi trường,  K57 

69. TS. Nguyễn Ngân Hà 0948573483 nguyennganhaspb@gmail.com CTĐT Chuẩn Khoa học đất, K59 

70. TS. Phạm Thị Thu Hà 0912234242 phamthithuha.hus@gmail.com CTĐT Chuẩn Khoa học môi trường, K60 

71. TS. Hoàng Anh Lê 0913570406 anhle1977@gmail.com CTĐT Chuẩn Khoa học môi trường, K58 

72. ThS. Nguyễn Thùy Linh 0987945695 Thuylinh_mt@hus.edu.vn CTĐT CLC Khoa học môi trường, K60 

73. ThS. Phạm Thị Mai 0989994619 maipt@vnu.edu.vn CTĐT Chuẩn Công nghệ kỹ thuật môi trường, K57 

74. TS. Lê Thị Hoàng Oanh 0964720795 oanh.lehoang@gmail.com CTĐT Chuẩn Công nghệ kỹ thuật môi trường, K60 

75. PGS.TS. Trần Văn Quy 0912494819 tranquyru@gmail.com CTĐT TT Khoa học môi trường, K56 

76. TS. Trần Thị Tuyết Thu 0912733285 tranthituyetthu@hus.edu.vn CTĐT Chuẩn Khoa học đất, K60 

77. TS. Phạm Thị Thúy 0982888499 Phamthuy1280@yahoo.com CTĐT TT Khoa học môi trường, K59 

78. ThS. Hoàng Minh Trang 0973053050 Hoangminhtrang2612@gmail.com CTĐT Chuẩn Công nghệ kỹ thuật môi trường, K59 

79. TS. Đỗ Hữu Tuấn 0962754566 dohuutuan@gmail.com CTĐT Chuẩn Khoa học môi trường, K59 

80. ThS.Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0915009228 nguyenthianhtuyet@hus.edu.vn CTĐT TT Khoa học môi trường, K57 

81. ThS. Nguyễn Quốc Việt 0989722188 viethnu@yahoo.com 
CTĐT CLC Khoa học môi trường, K57 
CTĐT CLC Khoa học môi trường, K58 
CTĐT CLC Khoa học môi trường, K59 

Danh sách gồm 81 cán bộ./ 

Ghi chú:  TN = tài năng, CLC = chất lượng cao, TT = tiên tiến, QT = chuẩn quốc tế, LK = liên kết quốc tế, ĐA = CTĐT theo đề án (Công nghệ hạt nhân), 
NK = ngành kép, K56 = khóa QH.2011, K57 = khóa QH.2012, K58 = khóa QH.2013, K59 = khóa QH.2014, K60 = khóa QH.2015. 




